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1
Inox304; Jis10K; 

DN100
Cái 10 13/12/2021 23

Inox304; DN90, 

SHC40
Cái 8 13/12/2021

2
Inox304; Jis10K; 

DN25
Cái 30 13/12/2021 24

Inox304; DN100, 

SHC40
Cái 8 13/12/2021

3
Inox304; Jis10K; 

DN32
Cái 12 13/12/2021 25

Inox304; DN125,  

SHC40
Cái 6 13/12/2021

4
Inox304; Jis10K; 

DN40
Cái 10 13/12/2021 26

Inox304; DN150, 

SHC40
Cái 6 13/12/2021

5
Inox304; Jis10K; 

DN65
Cái 10 13/12/2021 27

Inox304-1000WOG; 

3PC; 1/2'' (DN15) 

hai đầu hàn

Cái 12 13/12/2021

6
Inox304; Jis10K; 

DN80
Cái 10 13/12/2021 28

Inox304-1000WOG; 

3PC; 3/4'' (DN20) 

hai đầu hàn

Cái 16 13/12/2021

7
Inox304; Jis10K; 

DN90
Cái 10 13/12/2021 29

Inox304-1000WOG; 

3PC; 1'' (DN25) hai 

đầu hàn

Cái 30 13/12/2021

8
Inox304; DN20, nối 

hàn
Cái 20 13/12/2021 30

Inox304-1000WOG; 

3PC; 1 1/4'' (DN32) 

hai đầu hàn

Cái 10 13/12/2021

9
Inox304; DN25, nối 

hàn
Cái 30 13/12/2021 31 Cái 1 13/12/2021

10
Inox304; DN32, nối 

hàn
Cái 15 13/12/2021 32 Cái 1 13/12/2021

11
Inox304; DN40, nối 

hàn
Cái 8 13/12/2021 33 Bao tải dứa loại 50kg Cái 500 13/12/2021

12
Inox304; DN50, nối 

hàn
Cái 10 13/12/2021 34 Sơn chống rỉ Màu nâu đỏ Kg 50 13/12/2021
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13
Inox304; DN65, nối 

hàn
Cái 8 13/12/2021 35 Sơn chống rỉ Màu trắng Kg 20 13/12/2021

14
Inox304; DN80, nối 

hàn
Cái 6 13/12/2021 36 Bìa cao áp dày 1mm M2 10 13/12/2021

15
Inox304; DN90, nối 

hàn
Cái 6 13/12/2021 37 Sơn chống rỉ Màu xanh Kg 30 13/12/2021

16
Inox304; DN100, 

nối hàn
Cái 6 13/12/2021 38 Sơn mạ kẽm 

ZG 151 loại 2kg 

(#012236)
Hộp 20 13/12/2021

17
Inox304; DN20, 

SHC40
Cái 30 13/12/2021 39

V50x50x4mm, 

inox304
M 300 13/12/2021

18
Inox304; DN25, 

SHC40
Cái 40 13/12/2021 40

V30x30x4mm, 

inox304
M 300 13/12/2021

19
Inox304; DN32, 

SHC40
Cái 20 13/12/2021 41 Thép hình U 

U50x32x4mm, 

inox304
M 300 13/12/2021

20
Inox304; DN40, 

SHC40
Cái 15 13/12/2021 42 Thép ống đúc Ø34x2mm, inox304 M 200 13/12/2021

21
Inox304; DN65, 

SHC40
Cái 10 13/12/2021 43 Thép lập là 40x4mm, inox304 M 400 13/12/2021

22
Inox304; DN80, 

SHC40
Cái 8 13/12/2021 44 DN2101005 Xăng E5 RON 92-II Lít 30 16/12/2021

DN2100999

Tê thép 

Cút thép 90° 

DN2101003

Thép góc 


